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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Ngọc 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thuyên và bà Phạm Thị Thông 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thủy – Th     T   án nh n d n t nh     

Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Ông D ơng 

Phúc Tr ờng – Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 01 năm 2021  tại tr  s  T   án nh n d n t nh     Nông    t    

phúc th m công  h i v  án d n s  th     số: 37/2020/TLPT-DS, ngày 02 tháng 7 năm 

2020 v  vi c  Tranh chấp h p   ng vay tài sản”. 

Do Bản án d n s  sơ th m số: 11 2020 D - T  ngày 27 tháng 5 năm 2020 củ  

T   án nh n d n huy n     Mi   t nh     Nông bị  háng cáo. 

Theo  uy t  ịnh     v  án r    t    phúc th m số: 42 2020   -PT ngày 20-7-

2020 gi   các   ơng s : 

- Nguyên  ơn: Bà Nguyễn Thị C  ông Phạm Văn H. 

 ị  ch : Thôn P   ã    huy n    t nh     Nông (V ng mặt). 

Người  ại diện theo ủy quyền của nguyên  ơn: Anh Lê Khánh T (văn bản ủy 

quy n ngày 23-9-2019).  

 ị  ch : Thôn P   ã  , huy n    t nh     Nông (Có mặt).  

- Bị  ơn: Bà Phạm Thị T và ông Trần Văn  . 

 ị  ch : Thôn     ã    huy n    t nh     Nông (V ng mặt).  

Người kháng cáo:  Nguyên  ơn bà Nguyễn Thị C  ông Phạm Văn H. 

NỘI D NG V  ÁN  

Theo  ơn kh i kiện ngày 1 - -201  và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

 ơn bà Nguyễn Thị C, ông Phạm Văn H và người  ại diện theo ủy quyền của nguyên 

 ơn anh Lê Khánh T trình bày: 
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Ngày 21/02/2018, ông H, bà C có cho ông Q, bà T v y số ti n  à 510.000.000 

 ồng  thời hạn v y  à 20 ngày. Khi v y h i bên ch  thỏ  thuận  ãi suất bằng mi ng với 

nhau mà không ghi vào giấy v y ti n. Ông   và bà T vi phạm nghĩ  v  từ ngày 

13 3 2018  mặc dù ông H  bà C  ã nhi u  ần yêu cầu nh ng ông   và bà T không th c 

hi n nghĩ  v  trả nợ. Do vậy ông H  bà C  h i  i n yêu cầu T   án nh n d n huy n 

    Mi  giải quy t buộc ông Trần Văn   và bà Phạm Thị T phải có nghĩ  v  trả số 

ti n gốc  à 510.000.000  ồng và ti n  ãi phát sinh theo thỏ  thuận  à 10% năm  ể từ 

ngày bị  ơn vi phạm nghĩ  v  trả nợ  à ngày 13 3 2018 cho   n  hi trả  ong nợ  c  thể 

tính   n ngày 27 05 2020 nợ gốc  à 510.000.000  ồng   ãi là 122.033.400  ồng. 

Bị  ơn bà Phạm Thị T trình bày: Thừ  nhận ngày 21 02 2018 có v y củ  bà C  

ông H số ti n  à 510.000.000  ồng   hi v y các bên thỏ  thuận  ãi suất v y bằng mi ng 

là 2.000 ồng 1.000.000  ồng ngày và hẹn 20 ngày trả  ãi một  ần. Bà T  ã trả cho bà 

C, ông H tổng số ti n  à 70.000.000  ồng  ch  c n nợ  ại số nợ gốc  à 440.000.000 

 ồng. M c  ích v y  ể cho ông Tr ơng Trọng H và bà Nguyễn Thị P v y  ại chứ 

 hông  em v  vì m c  ích sinh hoạt trong gi   ình.  ối với yêu cầu  h i  i n củ  

nguyên  ơn bà T ch   ồng   trả cho bà C  ông H số ti n gốc  à 440.000.000  ồng và  ãi  

suất 10% năm  ể từ ngày vi phạm nghĩ  v   à ngày 13 3 2018.  

 Bị  ơn ông Trần văn Q trình bày: Vi c v y m ợn gi   bà Phạm Thị T và bà 

Nguyễn Thị C vào ngày 21/02/2018 thì ông Q  hông bi t   hông th m gi     v y ti n  

số ti n này bà T cũng  hông  em v  chi tiêu trong gi   ình  s  d ng vào m c  ích gì 

thì ông    hông bi t. Ông H  bà C  h i  i n thì ông Q  hông có nghĩ  v  phải trả số 

nợ trên. 

Bản án d n s  số: 11 2020 D - T ngày 27-5-2020 củ  Toà án nh n d n huy n 

    Mi   t nh     Nông  ã quy t  ịnh: 

 Chấp nhận một phần yêu cầu  h i  i n củ  nguyên  ơn ông Phạm Văn H  bà 

Nguyễn Thị C. Buộc bà Phạm Thị T phải trả cho ông Phạm Văn H  bà Nguyễn Thị C 

tổng số ti n  à: 556.175.000  ồng trong  ó: Nợ gốc  à 450.000.000  ồng (Bốn trăm 

năm mươi triệu   ng),  ãi chậm th c hi n nghĩ  v  th nh toán   n ngày   t    ngày 

27/05/2020 là: 106.175.000  (Một trăm lẻ sáu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn 

  ng).  

Ngoài r  Toà án cấp sơ th m c n tuyên v  án phí và quy n  háng cáo củ  các 

  ơng s .  

  u  hi   t    sơ th m  ngày 01-6-2020  nguyên  ơn bà Nguyễn Thị C, ông 

Phạm Văn H  háng cáo toàn bộ bản án sơ th m     nghị cấp phúc th m chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu  h i  i n củ  nguyên  ơn.  

Tại phiên t   phúc th m  ng ời  háng cáo v n gi  nguyên yêu cầu  háng cáo. 

 ại di n Vi n  iểm sát nh n d n t nh     Nông phát biểu    i n:  
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- Về tố tụng: Ng ời th m gi  tố t ng và ng ời ti n hành tố t ng  ã th c hi n  úng 

quy  ịnh củ  Bộ  uật Tố t ng D n s  tại T   án cấp phúc th m. 

Về nội dung: T   án cấp sơ th m chấp nhận một phần yêu cầu  h i  i n củ  

nguyên  ơn  buộc bà T phải trả cho bà C  ông H số ti n gốc  à: 450.000.000  ồng và 

ti n  ãi là 106.175.000  ồng  à có căn cứ.    nghị Hội  ồng   t     hông chấp nhận 

 háng cáo  gi  nguyên bản án sơ th m.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

X t yêu cầu  háng cáo củ  ông Phạm Văn H và bà Nguyễn Thị C. Căn cứ vào 

các chứng cứ  tài  i u có trong hồ sơ    t quả tr nh t ng tại phiên t     ối chi u với các 

quy  ịnh củ  pháp  uật  Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1]. V  tố t ng: Ngày 28 7 2020 T   án nh n d n t nh  ă  Nông m  phiên t   

D n s  phúc th m   t    công  h i v  án. Tại phiên t     nh Lê Khánh T  à ng ời  ại 

di n theo ủy quy n củ  nguyên  ơn cung cấp cho Hội  ồng   t    nội dung ghi  m 

 i n thoại  oạn nói chuy n gi   ông Phạm Văn H và ông Trần Văn   v  số ti n nợ. 

Anh T yêu cầu Hội  ồng   t    tạm ngừng phiên t    ể tr ng cầu giám  ịnh giọng nói 

củ  ông  .   u  hi ngừng phiên t    T   án  ã niêm y t giấy tri u tập hợp     ối với 

ông Q 02  ần  ể ti n hành ghi  m giọng nói củ  ông    àm m u so sánh với giọng nói 

củ  ông   trong nội dung ghi âm mà anh T cung cấp cho Hội  ồng   t    có phải  à 

giọng nói củ  ông    hông. Nh ng ông    hông   n T   án  àm vi c. Ngày 

21/10 2020 T   án  ã  àm vi c với  nh T   nh T yêu cầu T   án cho  nh một thời gi n 

 ể  nh Toàn  iên h  với UBND  ã và Công  n  ã    ể thu thập giọng nói củ  ông  , 

T   án ấn  ịnh trong thời hạn 30 ngày. H t thời hạn 30 ngày  nh T  hông phối hợp 

  ợc với UBND  ã và Công  n  ã    ể thu thập giọng nói củ  ông   nên ngày 

25 11 2020 Hội  ồng   t  ã thông báo m   ại phiên t     t    v  án theo quy  ịnh 

pháp  uật. 

[2]. Quá trình giải quy t  bà Phạm Thị T thừ  nhận ngày 21 – 02 – 2018, bà có ký 

vào giấy v y ti n củ  bà Nguyễn Thị C  ông Phạm Văn H số ti n  à 510.000.000   thời 

hạn v y  à 20 ngày   ãi suất h i bên thỏ  thuận bằng mi ng. Nh  vậy  gi   bà T với bà 

C, ông H  ã phát sinh hợp  ồng v y tài sản   ợc quy  ịnh tại  i u 463 củ  Bộ  uật 

d n s . Hợp  ồng v y   ợc các bên thừ  nhận  nên bà C  ông H không phải chứng 

minh theo quy  ịnh tại  hoản 2  i u 92 củ  Bộ  uật Tố t ng d n s .   n hạn trả nợ 

mặc dù bà C  ông H  ã nhi u  ần yêu cầu trả nợ nh ng bà T không trả. Nh  vậy bà T 

 ã vi phạm nghĩ  v  trả nợ quy  ịnh tại  hoản 1  i u 466 củ  Bộ  uật d n s .  

 [3]. X t yêu cầu  h i  i n củ  bà C, ông H buộc ông   phải cùng có nghĩ  v  trả 

nợ với bà T, Hội  ồng   t      t thấy: Trong giấy v y ti n thể hi n ng ời v y  à ông 

Trần Văn    bà Phạm Thị T tuy nhiên ch  có bà T     ác nhận ng ời v y. Ông Q xác 

 ịnh tại thời  iểm bà T v y ti n thì ông    hông bi t   hông th m gi    hông    giấy 

v y ti n. Nguyên  ơn cũng  hông chứng minh   ợc vi c bà T v y ti n  à  ể s  d ng 

cho m c  ích sinh hoạt chung trong gi   ình, do  ó  hông có căn cứ buộc ông Trần 

Văn   phải có nghĩ  v   iên  ới th c hi n nghĩ  v  trả nợ cùng bà Phạm Thị T.  
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[4]. X t  ời  h i củ  bị  ơn v  vi c  ã trả cho nguyên  ơn số ti n  à 70.000.000 

 ồng. Nguyên  ơn thừ  nhận ngày 08-5-2019 có nhận củ  bị  ơn số ti n 60.000.000 

 ồng và sau ngày 21-02-2018 bị  ơn có th nh toán nhi u  ần với tổng số ti n  à 

10.000.000  ồng nh ng toàn bộ số ti n này  à  ể th nh toán cho các  hoản nợ  hác 

 hông  iên qu n   n  hoản nợ theo giấy v y ngày 21-02-2018. Hội  ồng   t      t 

thấy:  ối với giấy v y ti n ngày 22-10-2018; giấy v y ti n ngày 01-02-2019 do 

nguyên  ơn cung cấp   u  ã   ợc các bên th nh toán  ong nh ng  hông có căn cứ 

 ác  ịnh thời  iểm bên v y th c hi n  ong nghĩ  v ; giấy v y ti n ngày 19 3 2019  ã 

  ợc th nh toán vào ngày 27 3 2019 do  ó  hông có căn cứ  ác  ịnh số ti n 

60.000.000  ồng mà bị  ơn trả ngày 08 5 2019  à trả cho  hoản nợ nào nên cần trừ 

vào số nợ gốc củ   hoản v y ngày 21-02-2018  à phù hợp.  ối với số ti n 10.000.000 

 ồng bị  ơn  hông có chứng cứ chứng minh và nguyên  ơn  hông thừ  nhận nên 

 hông có căn cứ chấp nhận. 

[5]. X t v  thời hạn th nh toán và  ãi suất cho v y: Giấy v y ti n ngày 21-02 -

2018 thỏ  thuận thời hạn trả  à 20 ngày    n ngày 13 3 2018  à ngày bên v y vi phạm 

nghĩ  v  trả nợ. Lãi suất trong giấy v y ti n các bên  hông thể hi n c  thể  nh ng  hi 

  n hạn bên v y  hông trả nợ  bên cho v y yêu cầu trả ti n  ãi với mức  ãi suất quy 

 ịnh tại  hoản 2  i u 468 củ  Bộ  uật d n s   à có căn cứ.  Do  ó  T   án cấp sơ th m 

buộc bà T phải có nghĩ  v  trả cho bà C  ông H 450.000.000  ồng ti n gốc và 

106.175.000  ồng ti n  ãi  à có căn cứ   úng pháp  uật. 

[6]. Từ phân tích và nhận  ịnh nêu trên, Hội  ồng xét x  xét thấy không có căn 

cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị C và ông Phạm Văn H  gi  

nguyên bản án d n s  sơ th m số: 11/2020/DS-ST, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân huy n   k Mil, t nh   k Nông. 

[7]. X t qu n  iểm    nghị củ   ại di n Vi n kiểm sát nhân dân t nh   k Nông 

tại phiên t    à có căn cứ chấp nhận. 

[8]. V  án phí dân s  phúc th m: Căn cứ  i u 148 Bộ  uật Tố t ng d n s  Do yêu 

cầu  háng cáo  hông   ợc chấp nhận nên bà Nguyễn Thị C và ông Phạm Văn H phải 

chịu án phí dân s  phúc th m. 

Vì các lẽ trên;  

Q YẾT Đ NH  

Căn cứ vào  hoản 1  i u 308 củ  Bộ  uật Tố t ng d n s .  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị C và ông Phạm Văn H  

gi  nguyên bản án d n s  sơ th m số: 11 2020 D - T  ngày 27 tháng 5 năm 2020 của 

Tòa án nhân dân huy n   k Mil, t nh   k Nông. 

Căn cứ khoản 3  i u 26;  i u 35;  i u 39;  i u 147 và  i u 228 của Bộ luật Tố 

t ng dân s ; Áp d ng  i u 463   i u 466   i u 468   i u 470 của của Bộ luật Dân 

s ; Áp d ng khoản 2  i u 26, khoản 1  i u 29 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 
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ngày 30/12/2016 của Ủy b n Th ờng v  Quốc Hội quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý và s  d ng án phí, l  phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu  h i  i n củ  nguyên  ơn ông Phạm Văn H  bà 

Nguyễn Thị C. Buộc bà Phạm Thị T phải trả cho ông Phạm Văn H  bà Nguyễn Thị C 

tổng số ti n  à: 556.175.000  ồng, trong  ó: ti n gốc 450.000.000   ng (Bốn trăm năm 

mươi triệu   ng), ti n  ãi   n ngày   t    ngày 27 05 2020: 106.175.000  (Một trăm 

lẻ sáu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn   ng). 

Kể từ ngày bản án có hi u   c pháp  uật ( ối với các tr ờng hợp cơ qu n thi hành 

án có quy n chủ  ộng r  quy t  ịnh thi hành án  hoặc  ể từ ngày ng ời có  ơn yêu cầu 

thi hành án ( ối với  hoản ti n phải trả cho ng ời   ợc thi hành án  cho   n  hi thi 

hành  ong tất cả các  hoản ti n  hàng tháng bên phải thi hành án c n phải chịu  hoản 

ti n  ãi c n phải thi hành án theo mức  ãi suất quy  ịnh tại  hoản 2  i u 468 củ  Bộ  uật 

D n s . 

 2. V  án phí d n s  sơ th m: Bà Phạm Thị T phải chịu 26.247.000  (Hai mươi 

sáu triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn   ng). 

 Ông Phạm Văn H  bà Nguyễn Thị C phải chịu 3.792.000  (Ba triệu bảy trăm 

chín mươi hai nghìn   ng) án phí d n s  sơ th m   ợc  hấu trừ vào số ti n tạm ứng 

án phí  ã nộp 13.700.000  ồng theo biên   i số 0001747 ngày 10 09 2019 tại Chi c c 

thi hành án d n s  huy n    t nh     Nông. Trả  ại cho ông Phạm Văn H và bà 

Nguyễn Thị C số ti n 9.908.000  (Chín triệu chín trăm lẻ tám nghìn   ng). 

3. V  án phí d n s  phúc th m: Ông Phạm Văn H  bà Nguyễn Thị C phải chịu 

300.000  (Ba trăm ngàn   ng) án phí d n s  phúc th m    ợc  hấu trừ vào số ti n 

300.000  (Ba trăm ngàn   ng) tạm ứng án phí phúc th m  ã nộp theo biên   i số 

0003464 ngày 29-6-2020 tại Chi c c Thi hành án d n s  huy n    t nh     Nông. 

“Trường h p bản án, quyết  ịnh  ư c thi hành tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người  ư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều  , 7 và   Luật thi hành án dân sự, thời hiệu 

thi hành án  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

4. Bản án phúc th m có hi u   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- TAND cấp c o tại Tp. HCM; 

- VK ND t nh     Nông; 

-  TAND huy n     Mi ; 

- Chi c c THAD  huy n  ; 

- Các   ơng s ;  

- L u: H   tổ HCTP  D . 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                                Bùi Thị Ngọc 

 


